
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

1700703

3190030

7

HOÀNG 

THỊ THÚY 
NGA 271860535 19/03/2019

Công an 

Đồng Nai
22/07/1976

01A, tổ 1, khu phố 

6, phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2017

Đại học Võ 

trƣờng Toản
 Nhà thuốc 3876

Cấp mới. 

Có 

DSTH tại 

SYT

2

1700703

3190030

6

NGUYỄN 

THỊ 

PHƢƠNG 

TRAN

G
272829898 02/12/2017

Công an 

Đồng Nai
29/03/1995

Ấp Bến Đình, xã 

Phú Đông, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

bến Thành

 Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

3877

Cấp mới. 

Có 

DSTH tại 

SYT

3

1700703

3190030

3

Nguyễn 

Văn Kiếm 
Hiệp 272336262 01/08/2013

Công an 

Đồng Nai
04/08/1993

Tổ 10, khu phố 4, 

phƣờng Xuân 

Thanh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

phƣơng nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3877

Cấp mới 

có danh 

sách thực 

hành tại 

syt

4

1700703

3190030

0

Trịnh Ánh Duyên 212591793 02/05/2019

Công an 

Quảng 

Ngãi

04/06/1991

Tổ 26, ấp vƣờn dừa, 

phƣờng Phƣớc Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3878

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

5

1700703

3190029

9

LÊ THỊ 

XUÂN 
SANG 271467733 14/09/2007

Công an 

Đồng Nai
01/01/1981

Ấp Tân Bình 2, xã 

Lang Minh, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Trƣờng 

trung cấp kỹ 

thuật 

phƣơng nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3879

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

1. Hồ sơ đề xuất đủ điều kiện (13 hồ sơ)                 

a.  Hồ số cấp mới (11 hồ sơ)

(Kèm Quyết định số 1944/QĐ-SYT ngày 14 tháng 10 năm 2019)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 53)

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm

6

1700703

3190029

6

Hoàng Văn Hùng 271670411 14/09/2017
Công an 

Đồng Nai
23/09/1986

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trƣờng 

trung cấp 

Miền Đông

 Cơ sở bán lẻ 

thuốc
3880

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

7

1700703

3190029

7

Nguyễn Thị Hƣơng 187522963 17/05/2013
Công an 

Nghệ An
01/10/1996

Tổ 1, khu phố Long 

Khánh 1, phƣờng 

Tam Phƣớc, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

25/10/2017-

27/9/2019

 Cơ sở bán lẻ 

thuốc
3881

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

8

1700703

3190029

8

Phạm Thị 

Ngọc 
Kiều 272363859 15/05/2010

Công an 

Đồng Nai
05/09/1995

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Cơ sở bán lẻ 

thuốc
3882

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

9

1700703

3190029

5

NGUYỄN 

NGỌC 

KHÁNH 

HOÀI 272136539 17/07/2007
Công an 

Đồng Nai
20/08/1992

Tổ 9, khu phố Trần 

Hƣng Đạo, xã Xuân 

Thạnh, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

Đại việt 

TPHCM

 Cơ sở bán lẻ 

thuốc
3883

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

10

1700703

3190029

4

HUỲNH 

KIM BÍCH 
CƠ 272257670 31/12/2015

Công an 

Đồng Nai
14/02/1992

997/45, ấp 1, tổ 3, 

xã Long An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Cơ sở bán lẻ 

thuốc
3884

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

11

1700703

3190029

3

Hoàng Thị 

Bích 
Thùy 272230005 20/05/2008

Công an 

Đồng Nai
12/08/1993

Ấp Duyên Lãng , xã 

Nhân Nghĩa, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Cơ sở bán lẻ 

thuốc
3885

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

b.  Hồ số cấp lại (02 hồ sơ)

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm

12

1700703

3190030

5

Nguyễn Thị 

Thu 
Phƣơng 271777355 09/11/2015

Công an 

Đồng Nai
14/07/1984

47, tổ 21, khu phố 6, 

phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

2104

Cấp điều 

chỉnh lần 

1: số giấy 

CNĐĐK

KD số 

2104/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

28/01/20

16

13

1700703

3190030

2

Trần Ngọc Điệp 271757114 21/05/2009
Công an 

Đồng Nai
20/10/1988

67, ấp Tân Mỹ, xã 

Xuân Bảo, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

1121

Cấp điều 

chỉnh lần 

1: số giấy 

CNĐĐK

KD số 

1121/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

30/9/201

4
Tổng: 13 trƣờng hợp (05 DSCĐ, 07 DSTH, 01 DSĐH)

3


